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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 293          3,387,235,159       27,055     0.009 0.11% 0.014 0.17% 0.011 0.16% 15.8% 41.1% -22.6% -2.5% 86 1,594,464
2 Rooftop Garden 99            7,087,394,433       19,634     0.003 0.02% 0.0037 0.02% 0.005 0.03% 55.7% 57.3% 38.1% 29.8% -27 -508,174
3 Paradise -           5,602,499,191       20,536     0.000 0.00% - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 52            8,433,323,523       8,315       0.003 0.01% 0.0045 0.01% 0.006 0.01% 85.8% 6.2% 39.0% 20.7% -15 -271,089
5 Phòng ngủ 3,416       35,917,355,476     23,122     0.126 0.13% 0.136 0.16% 0.148 0.18% 16.9% 31.0% 8.6% 11.9% -271 -5,040,827
6 Nhà giặt 2,070       417,259,900          212,807   0.012 9.1% 0.0118 - 0.010 9.22% -15.8% - -17.6% - 441 8,200,469
7 Bếp lầu 6 281          18,907,953,115     55,004     0.003 0.02% 0.0059 0.03% 0.005 0.03% 60.5% 45.4% -13.4% -7.9% 44 809,104
8 Bếp Cung Đình -           10,745,610,535     30,715     0.000 0.00% - - 0.000 0.00% - - - - - -
9 Bếp Căn tin 320          - 33,462     0.011 - 0.01 0.010 - -12.3% - -4.4% - 45 832,845
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 351          112,722,620          270          - 5.64% - - - 5.79% - 2.6% - - - -
12 Galaxy 589          3,674,754,000       - - 0.19% - - - 0.30% - 57.4% - - - -
13 Solar New Wing 1,754       5,925,075,944       3,696       - 0.35% - - - 0.55% - 55% - - - -
14 Solar East Wing 1,023       29,992,279,532     19,426     - 0.06% - - - 0.06% - 3.7% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 2,722       9,674,870,000       - - 0.22% - - - 0.52% - 139% - - - -
16 Nước tái sử dụng 413          - - - - - - - - - - - - 413          7,677,670        
17 Khách sạn 21,423     75,299,412,369     143,767   0.128 0.44% 0.139 0.45% 0.149 0.53% 16.8% 19.8% 7.2% 17.5% -1,439 (26,758,204)      
18 Toàn Khách sạn 24,145     84,974,282,369     143,767   0.13 0.41% 0.16 0.47% 0.15 0.53% 11.6% 29.4% -6.9% 12.4% -1,142 (21,234,985)      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 3 tháng đầu năm 2015 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 11.6%, chi phí nước/doanh thu 29.6% so với 2014. Do lượng khách giảm và thời tiết nắng nóng.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2015 là: Rooftop, Tiệc-HN khu Đông, phòng ngủ.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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